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Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Văn 2021 - Đề số 1 

I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: 

“Tà tà bóng ngả về tây, 

Chị em thơ thẩn dan tay ra về. 

Bước dần theo ngọn tiểu khê, 

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. 

Nao nao dòng nước uốn quanh, 

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.” 

(Ngữ văn 9, tập 1) 

Câu 1: Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? (1,0 điểm) 

Câu 2: Xác định các phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn thơ? (1,0 điểm) 

Câu 3: Tìm và giải thích nghĩa của từ Hán Việt trong hai câu thơ sau: (1,0 điểm) 

“Bước dần theo ngọn tiểu khê, 

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh”. 

Câu 4: Chỉ ra các từ láy có trong đoạn thơ trên và cho biết tác dụng của chúng? (1,0 

điểm) 

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày. 

Đáp án đề thi giữa kì môn Văn lớp 9 2021 (Đề số 1) 

I. ĐỌC- HIỂU: 

Câu 1: 

+ Đoạn thơ trích từ văn bản “Cảnh ngày xuân” (trích “Truyện Kiều). 

+ Tác giả: Nguyễn Du. 

Câu 2: 
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+ Các phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. 

+ Nội dung: Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về. 

Câu 3: 

+ Từ Hán Việt: 

Tiểu khê: Khe nước nhỏ 

Câu 4: 

+ Các từ láy: Tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ. 

+ Tác dụng: Có giá trị hình tượng và giá trị biểu cảm cao. Vừa gợi tả được hình ảnh của 

sự vật, vừa thể hiện được tâm trạng con người. 

II. TẬP LÀM VĂN: 

1. Mở bài: 

Giới thiệu về giấc mơ và người thân được gặp trong giấc mơ. 

2. Thân bài: 

+ Kể hoàn cảnh diễn ra giấc mơ: Không gian, màu sắc, cảnh vật chủ đạo trong giấc mơ. 

+ Kể cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa em và người thân: 

Người thân có nét gì khác so với trước kia (Chú ý miêu tả diện mạo, hình dáng, y phục, 

cử chỉ, nét mặt, động tác, lời nói của người thân - so sánh hình dáng bên ngoài với tính 

cách bên trong trước đó và bây giờ). 

Nội dung cuộc trò chuyện giữa em và người thân: Hỏi về công việc, cuộc sống hiện tại; 

nhắc lại kỉ niệm (sự gắn bó) giữa em và người thân; Lời động viên, nhắc nhở dặn dò của 

người thân đối với em....(kết hợp yếu tố biểu cảm). 

+ Kể lại tình huống khiến em tỉnh giấc, tâm trạng, cảm xúc của em khi đó. 

3. Kết bài: 

+ Giấc mơ tan biến-trở về hiện thực-ấn tượng sâu sắc nhất của em về người thân. 

+ Liên hệ nêu mong ước của bản thân. 
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Tham khảo bài văn mẫu: 

Sau kì thi căng thẳng, lần đầu tiên trong hai tuần qua tôi đi ngủ sớm hơn mười giờ, vốn 

đã mệt, tôi ngủ ngay lập tức mà không trằn trọc như mọi khi, và giấc mơ cũng đến nhanh 

như giấc ngủ vậy. Trong mơ, tôi được gặp lại bà nội, người thân thiết mà tôi đã xa cách 

lâu ngày. Đây thực sự là một giấc mơ đẹp và gây xúc động cho tôi. 

Bà nội tôi đã qua đời được ba năm, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ muốn tin rằng bà chỉ 

là đã đi đâu đó xa lắm chứ không muốn tin rằng bà mãi mãi rời xa thế gian này. Người ta 

vẫn hay nói, nếu lòng luôn nghĩ về một người nào đó, trong mơ sẽ gặp được người ấy và 

sau ba năm, tôi đã có giấc mơ đẹp về bà. Trong mơ, tôi chỉ nhớ rằng mình xuất hiện trong 

ngôi nhà cũ của bà ở quê, có một mảnh vườn nhỏ bên cạnh bờ sông. Tôi cứ bất giác bước 

đi theo linh tính qua làn sương mờ đi tiếp vào vườn và như muốn tìm lại tuổi thơ khi tôi 

chơi đùa ở đây ngày còn bé nhỏ ngây thơ. Tôi cứ thế đi, đi mãi mà tưởng như mảnh vườn 

nhỏ bé không biết từ lúc nào biến thành mê cung rộng lớn mãi không thấy đường ra. 

Trong màn sương mù ảo ảnh, đôi chân tôi cứ cất bước và chợt sững lại khi thoáng thấy 

hình ảnh quen thuộc. Bên gốc cây dừa, hình dáng quen thân thương hiện ra khiến cho trái 

tim tôi vỡ òa vì vui sướng, đó là bà nội. Vẫn y như ngày nào, bà ngồi dưới gốc dừa khoan 

thai độ lượng như một bà tiên với giỏ len đan trên tay. Mái tóc bạc phơ của bà càng khiến 

cho tôi liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích mà trước kia bà hay kể. Như chừng thấy 

tôi, bà ngẩng lên, nở một nụ cười hiền từ như một vị thánh, bà dang hai tay ra như chờ 

đón tôi vào lòng. Trong lòng tôi bấy giờ chẳng còn điều gì ngoài khao khát được vỗ về 

chở che của một đứa cháu xa cách bà kính yêu của mình đã lâu. Tôi liền chạy nhanh tới 

ôm chầm lấy bà để bà che chở, vuốt ve với những dòng nước mắt hạnh phúc. Thấy tôi 

xúc động, bà vuốt mái tóc tôi: 

- Cháu ngoan, đừng khóc, bà về rồi đây mà. 

Nghe được những lời này, tôi lại càng khó kiềm chế trái tim xúc động của mình nhưng 

rồi cũng quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn bà và cười trong niềm hạnh phúc lấp lánh. Bà 

vẫn y như ngày còn ở với tôi, hay thích đan len bên gốc dừa và quàng chiếc khăn màu 

nâu sáng. Vậy là trong lòng bà, bà hỏi tôi về chuyện học tập, về cha, về mẹ, rồi bà lại dặn 

tôi phải học hành chăm chỉ, nghe lời bố mẹ, lớn lên nhất định phải thành người tốt, nhưng 

tôi chỉ trả lời qua loa rồi cứ thế cuộn mình trong vòng tay yêu thương của bà mà tận 

hưởng sự hạnh phúc. Bà ôm tôi thật chặt, âu yếm vuốt ve, hôn vào má, vào trán vào tóc 

tôi như những ngày tôi còn thơ dại. Chợt tôi nhớ đến những tháng ngày trước đây, bà hay 

kể chuyện cho tôi nghe và tôi muốn nghe lại giọng kể ấy: 

- Bà ơi, bà kể chuyện cháu nghe, bà nhé. 

Đáp lại tôi, bà nở một nụ cười đẹp như bà tiên rồi giọng bà vang lên trong không gian 

huyền bí của sương mờ và khói bay. Vẫn là giọng kể truyền cảm ngày nào, giống cái 

ngày còn bé, đã đưa tôi vào những giấc mơ đẹp nhất. Câu chuyện mà bà kể tôi đã nghe 

không biết bao nhiêu lần nhưng đều không thấy chán, và đặc biệt ngay lúc này đây, tôi 
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còn thấy cả sự thiêng liêng diệu kì trong từng nhịp ngắt của bà, bà ơi, ước gì cháu được 

mãi nghe bà kể những câu chuyện như vậy trước khi đi vào giấc ngủ! 

Nhưng chưa kịp nghe hết câu chuyện, giọng kể của bà đã đưa tôi về với hiện tại, tôi 

choàng tỉnh do tiếng chuông đồng hồ báo thức và tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một 

giấc mơ đẹp tuyệt vời vì tôi được gặp bà nội. 

Giấc mơ ấy tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết nhỏ vì đó là giấc mơ xúc động nhất đời tôi. Giấc 

mơ làm tôi thêm nhớ bà nhưng cũng đem lại cho tôi động lực trong cuộc sống vì lời hứa 

với bà sẽ chăm ngoan học giỏi để trở thành người có ích. Và tôi mong mình có thể có 

thêm nhiều giấc mơ đẹp như vậy nữa! 
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